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TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ IV VÀ NĂM 2022 

 

Thị trường lao động quý IV năm 2022 tiếp tục phục hồi nhưng chậm dần. Lực 

lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động 

trong quý IV năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tuy 

nhiên, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động 

phi chính thức lại tăng lên so với quý trước.  

Tính chung cả năm, thị trường lao động Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng, 

lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng 

lên; tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ lao động phi chính thức đều có xu 

hướng giảm. Điều này cho thấy dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ 

và cả hệ thống chính trị nhằm phục hồi kinh tế, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp 

đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam nói 

chung và thị trường lao động nói riêng năm 2022 đang từng bước phục hồi. 

I. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ IV NĂM 2022 

1. Lực lượng lao động 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý IV năm 2022 là 52,1 triệu 

người, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, tăng gần 0,3 triệu người so với 

quý trước và tăng gần 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước.  o với quý 

trước, lực lượng lao động ở khu vực thành thị không thay đổi nhiều, khu vực 

nông thôn tăng khoảng 0,3 triệu người, lực lượng lao động nam và nữ đều tăng 

hơn 0,1 triệu người. So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng ở khu 

vực thành thị (tăng 0,5 triệu người) và khu vực nông thôn (tăng gần 1 triệu 

người).  

Lực lượng lao động theo quý, giai đoạn 2020 - 2022 

                                                                              Đơn vị tính: Triệu người 
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý IV năm 2022 là 68,9%, tăng 0,2 

điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 

trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,7%, thấp hơn 12,8 điểm 

phần trăm so với nam (75,4%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành 

thị là 66,4%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 70,4%. Xem xét theo nhóm 

tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực 

nông thôn ở các nhóm tuổi rất trẻ và nhóm tuổi già, trong đó chênh lệch nhiều 

nhất được ghi nhận ở nhóm 55 tuổi trở lên (thành thị: 32,7%; nông thôn: 46,7   

và nhóm từ 15-2  tuổi (thành thị: 34,8%; nông thôn: 44,1  . Điều này cho thấy, 

người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ 

thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị; đây là đặc điểm điển 

hình của thị trường lao động với cơ cấu lao động tham gia ngành nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng cao.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý IV năm 2022 là 26,4%, 

cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và hơn 0,3 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm trước.  

Trong tổng số 23,5 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường 

lao động (ngoài lực lượng lao động  của quý IV năm 2022, có 12,5 triệu người 

trong độ tuổi lao động, tập trung nhiều nhất ở nhóm 15-19 tuổi (6,0 triệu người .  

2. Số người có việc làm 

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý IV năm 2022 là 51,0 triệu 

người, tăng 239,  nghìn người so với quý trước và tăng gần 2,0 triệu người so với 

cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,8 triệu người, 

tương đương với quý trước và tăng 0,9 triệu người so với cùng kỳ năm trước; số có 

việc làm ở nông thôn là 32,2 triệu người, tăng 2 7,7 nghìn người so với quý trước và 

tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.  

Số lao động có việc làm quý III và quý IV, giai đoạn 2019-2022 

Đơn vị tính: Nghìn người 
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Thông thường, quý IV là quý mà thị trường lao động cần huy động rất nhiều 

nguồn nhân lực phục vụ các dịp lễ tết cuối năm, do đó số có việc làm thường tăng 

cao, như trong năm 2019, thời điểm trước khi có dịch Covid-19, lao động có việc 

làm trong quý IV tăng  ,6 nghìn người (tương đương tăng gần 1%), tuy nhiên trong 

quý IV năm 2022, lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào dịp 

cuối năm do tác động của tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn, 

giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, buộc các nước Châu Âu phải cắt giảm 

chi tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm, cùng với đó lãi suất và tỷ giá tăng vọt khiến các 

doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn và buộc phải cắt giảm lao động, điều này làm 

giảm tốc độ tăng lao động trong quý IV năm nay chỉ còn 0,5%. 

Trong quý IV năm 2022, lao động có việc làm trong ngành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản là 14,1 triệu người, tăng 116,8 nghìn người so với quý trước 

và giảm 19 ,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; ngành dịch vụ là 19,9 

triệu người tăng 125,9 nghìn người so với quý trước và tăng 2,0 triệu người so 

với cùng kỳ năm trước. Ngược với xu hướng tăng của ngành dịch vụ và ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản thì số có việc làm trong ngành công nghiệp và xây 

dựng có xu hướng giảm so với quý trước, số người làm việc ở ngành này trong 

quý IV là gần 17,0 triệu người, giảm 3,1 nghìn người so với quý trước. 

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức
1
 quý IV năm 2022 là 65,4 , tăng 

0,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ 

năm trước. Tỷ lệ lao động phi chính thức khu vực thành thị là 46,6 , tăng 0,7 

điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 

trước, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 74,6 , tăng 0,1 điểm phần trăm so với 

quý trước và giảm 2,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.  

3. Lao động thiếu việc làm 

                                                 
1
 Trong của quý IV năm 2022, tỷ lệ lao động phi chính thức phi nông nghiệp là 54,6%, tăng 0,5 điểm phần trăm 

so với quý trước và giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
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Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 

30/11/2022 gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 đã giải 

ngân khoảng 3,7  nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 123 nghìn lượt doanh nghiệp 

với gần 5,3 triệu lượt lao động. Tính đến hết quý III năm nay, thị trường lao 

động tiếp tục duy trì đà phục hồi và có nhiều mặt khởi sắc. Với đà phục hồi đó, 

dự báo tình hình lao động việc làm quý IV và cả năm 2022 sẽ là bức tranh có 

nhiều mảng sáng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong bối cảnh kinh tế thế giới suy 

giảm, lạm phát cao…, nhiều đơn hàng bị cắt giảm, đặc biệt là ở các ngành dệt 

may, da giày, chế biến gỗ, điện tử vào thời điểm cuối năm thì đà phục hồi của 

thị trường lao động đang có xu hướng chậm lại. Cụ thể, số người thiếu việc làm 

trong độ tuổi
2
 quý IV năm 2022 là khoảng 898,2 nghìn người, tăng 26,5 nghìn 

người so với quý trước và giảm 566,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ 

lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,98 , tăng 0,06 điểm 

phần trăm so với quý trước và giảm 1,39 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 

trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp 

hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,57% và 2,22  . Như vậy, mặc dù 

tình hình thiếu việc làm của người lao động giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy 

nhiên khác với xu hướng các năm trước đây khi chưa chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi dịch Covid-19, quý   là thời điểm các doanh nghiệp và người lao động triển 

khai tăng ca, làm cho tỷ lệ thiếu việc làm của quý   thường có xu hướng thấp 

nhất trong năm thì năm nay, tỷ lệ ở quý này bị đẩy cao hơn so với quý trước.  

Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2022 

                                                 
2
 Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 

đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 4 

tháng (năm 2021); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 6 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 8 tháng (năm 

2022). 
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4. Thu nhập bình quân tháng của người lao động 

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý IV năm 2022 là 6,8 

triệu đồng, tăng 95 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,5 triệu đồng so với 

cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,8 triệu 

đồng, tăng 105 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so với cùng 

kỳ năm trước; thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,8 triệu đồng, tăng 

83 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,  triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.  

Quý III năm 2022, thị trường lao động chứng kiến đà phục hồi nhanh, 

mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng, được cải thiện từ 

quý I đến quý III năm 2022. Đến quý IV năm 2022 thu nhập bình quân của 

người lao động tiếp tục tăng so với quý trước, nhưng với tốc độ tăng chậm lại so 

với cùng kỳ quý III năm 2022. Tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý 

III năm 2022 so với quý II năm 2022 là 2,2  (tương ứng tăng 1 3 nghìn đồng). 

Trong khi, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của lao động quý IV năm 2022 

so với quý III năm 2022 là 1,   (tương ứng tăng 95 nghìn đồng . 

 o với quý trước, thu nhập bình quân của lao động ở cả ba khu vực kinh 

tế trong quý IV năm nay đều tăng. Thu nhập bình quân của lao động làm việc 

trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là  ,0 triệu đồng, là khu vực ghi 

nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất, tăng 2,  , tương tứng tăng 93 

nghìn đồng. Lao động làm việc trong khu vực dịch vụ có mức thu nhập là 8,1 

triệu đồng/người/tháng, tăng 1,6 , tương ứng tăng 129 nghìn đồng/người/tháng. 

Lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có thu nhập bình 
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quân là 7,7 triệu đồng, tăng 0,9 , tương ứng tăng 66 nghìn đồng so với quý 

trước. 

Thu nhập bình quân của lao động một số ngành kinh tế tiếp tục ghi nhận 

tốc tốc tăng trưởng dương so với quý trước và cao hơn tốc độ tăng của quý III 

năm 2022 so với quý II năm 2022 như: thu nhập bình quân của lao động ngành 

hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 11,3 triệu đồng, tăng 5,7 , tương 

ứng tăng 605 nghìn đồng; lao động làm việc trong ngành khai khoáng có mức 

thu nhập bình quân là 9,6 triệu đồng, tăng 2,6 , tương ứng tăng 240 nghìn 

đồng; thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành bán buôn, bán lẻ, 

sửa chữa ô tô, mô tô, xe gắn máy có thu nhập bình quân là 7,9 triệu đồng, tăng 

2,  , tương ứng tăng 186 nghìn đồng. 

Mặc dù, quý IV năm 2022, thu nhập bình quân của lao động trong một số 

ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng dương, nhưng với tốc độ tăng trưởng chậm lại 

so với quý III năm 2022 như: thu nhập bình quân của lao động ngành dịch vụ lưu 

trú và ăn uống có mức thu nhập bình quân là 6,7 triệu đồng, tăng 3,1 , tương ứng 

tăng khoảng 200 nghìn đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lao động có 

mức thu nhập bình quân là 7,6 triệu đồng, tăng 1,2 , tương ứng tăng 89 nghìn 

đồng.  

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý IV năm 

2022 là 7,7 triệu đồng, tăng 0,92%, tương ứng tăng 71 nghìn đồng so với quý 

trước. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của lao động làm công 

hưởng lương quý IV năm 2022 tăng 25,  , tương ứng tăng 1,6 triệu đồng. Quý 

IV năm 2022, lao động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân tháng 

là 8,1 triệu đồng, cao hơn 1,1  lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7,1 triệu 

đồng). Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương làm việc 

ở khu vực thành thị cao hơn 1,22 lần của lao động làm việc ở khu vực nông 

thôn, tương ứng 8,6 triệu đồng so với 7,0 triệu đồng. 

5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động 

Thông thường, thị trường lao động những tháng cuối năm 2022 sẽ sôi động 

hơn do các doanh nghiệp tăng cường nhân lực để nâng cao năng suất lao động 

nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các đơn hàng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của năm. Đặc biệt, những dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 

nhiều doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng, do vậy các doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm lao động trong thời điểm 

này để phục vụ kế hoạch mở rộng, sản xuất, kinh doanh cuối năm. Tuy nhiên, 

trước biến động của thị trường quốc tế và trong nước, những tháng cuối năm 
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2022, một số doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ 

đã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải 

cắt giảm việc làm. Do đó, tình hình thất nghiệp quý IV có xu hướng tăng lên so 

với quý trước. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV năm 

2022 là hơn 1,08 triệu người, tăng 2 ,9 nghìn người so với quý trước và giảm 

520,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao 

động quý IV năm 2022 là 2,32 , tăng 0,0  điểm phần trăm so với quý trước và 

giảm 1,24 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.  

Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2022 

 

 Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý IV năm 2022 là 7,70 , 

giảm 0,32 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,08 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 

10,78 , cao hơn  ,67 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. 

6. Lao động làm công việc tự sản tự tiêu 

 ố lao động làm công việc tự sản tự tiêu quý IV năm 2022 là 4,2 triệu người, 

giảm gần 80 nghìn người so với quý trước và giảm mạnh 0,7 triệu người so với 

cùng kỳ năm trước, số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn. Gần hai phần ba 

số người sản xuất sản phẩm tự sản tự tiêu quý IV năm 2022 là nữ giới (chiếm 

63,4%).   

Trong tổng số 4,3 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có khoảng 

gần 2,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 51,7%). Hầu hết lao động 

sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường 

lao động ngày càng đòi hỏi, yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như mở cửa 

nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, cơ hội để nhóm lao động này có một công việc 

trên thị trường lao động là rất khó khăn.  

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2022 
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1. Lực lượng lao động 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2022 đạt 51,7 triệu người, cao 

hơn 1,1 triệu người so với năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 

19,1 triệu người, chiếm 37,1 điểm phần trăm; lực lượng lao động nữ đạt 24,2 

triệu người, chiếm 46,8% lực lượng lao động của cả nước. 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2022 là 68,5%, tăng 0,8 điểm 

phần trăm so với năm trước. 

Lực lượng lao động đã qua đào tạo từ trình độ “ ơ cấp” trở lên năm 2022 

ước tính là 13,5 triệu người, chiếm 26,2 , tăng 0,1 điểm phần trăm so với năm 

trước.  

2. Lao động có việc làm 

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2022 là 50,6 triệu người, tăng 

1,5 triệu người so với năm 2021, tuy nhiên vẫn thấp hơn năm 2019 là 56,8 nghìn 

người. Trong đó, số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,6 triệu người 

(tăng 877,3 nghìn người so với năm trước), lao động ở khu vực nông thôn là 31,9 

triệu người (tăng 627,2 nghìn người so với năm trước). 

Tính chung cả năm 2022, lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng 

là 17,0 triệu người (chiếm 33,6%), tăng 72 ,6 nghìn người so với năm trước; khu 

vực dịch vụ được ghi nhận có sự tăng lên mạnh và đạt 19,7 triệu người (chiếm 

38,9%), tăng 1,1 triệu người so với năm trước. Lao động làm việc trong khu vực 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt mức 13,9 triệu người, (chiếm 27,5%), giảm 

352,7 nghìn người so với năm trước. Với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó đặt 

ra mục tiêu giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp trong tổng số lao động xã 

hội là 27,5% thì mục tiêu này đạt. 

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước trong năm 2022 là 

65,6%, giảm 2,9 điểm phần trăm so với năm trước. So với năm 2021, tỷ lệ lao động 

có việc làm phi chính thức giảm ở cả khu vực thành thị và nông thôn, tỷ lệ này ở 

khu vực thành thị là 49,9% và khu vực nông thôn là 74,7%, giảm lần lượt là 2,1 

điểm phần trăm và 3,2 điểm phần trăm. 

3. Lao động thiếu việc làm 

Thiếu việc làm trong độ tuổi năm 2022 là khoảng 991,5 nghìn người, 

giảm 454,5 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động 

trong độ tuổi năm 2022 là 2,21%, giảm 0,89 điểm phần trăm so với năm trước. 
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Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn (tương ứng 

là 1,70% và 2,51%). Chia theo ba khu vực kinh tế, nông nghiệp là khu vực có tỷ 

lệ này cao nhất với 4,03%, tiếp theo là khu vực dịch vụ với 1,79%, và khu vực 

công nghiệp và xây dựng đạt tỷ lệ thấp nhất với 1,79%. 

4. Thu nhập của người lao động 

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng, 

tăng 927 nghìn đồng so với năm trước và tăng 759 nghìn đồng so với cùng kỳ 

năm 2019. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,6 triệu đồng, tăng 

950 nghìn đồng so với năm trước và tăng 830 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 

2019; thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng, tăng 91  

nghìn đồng so với năm trước và tăng 709 nghìn đồng so với cùng năm 2019.  

Năm 2022, chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành kinh tế, thu 

nhập của người lao động tăng ở cả ba khu vực kinh tế so với năm 2021, trong 

đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập cao 

nhất. Thu nhập của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng 

tăng mạnh nhất, tăng 17,6  (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng ; lao 

động làm việc trong ngành dịch vụ tăng 15,   (tương ứng tăng 1,0 triệu 

đồng/người/tháng . Thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8 , tương ứng tăng   8 nghìn đồng. 

 o với cùng kỳ năm 2021, một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập 

bình quân của người lao động tăng trưởng khá nổi bật: lao động làm việc trong 

ngành vận tải kho bãi có tốc độ tăng thu nhập bình quân là 21,2 , tương ứng 

tăng 1,6 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ngành dịch vụ lưu trú ăn 

uống tăng 21,0 , tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao 

động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,2 , tương ứng tăng 1,1 triệu 

đồng; thu nhập của lao động ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy tăng 17,2 , tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng. 

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương năm 2022 là 7,5 

triệu đồng, tăng 15,1  so với năm trước, tương ứng tăng 992 nghìn đồng.  o 

với cùng kỳ năm 2019, khi Covid-19 chưa xuất hiện, thu nhập của lao động làm 

công hưởng lương tăng 12,7 , tương ứng tăng khoảng 8 7 nghìn đồng. Lao 

động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân là 8,0 triệu đồng, cao 

hơn 1,1  lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7,0 triệu đồng . Thu nhập 

bình quân của lao động làm công hương lương làm việc ở khu vực thành thị cao 

hơn 1,23 lần thu nhập bình quân của lao động làm việc ở khu vực nông thôn, 

tương ứng 8,  triệu đồng so với 6,9 triệu đồng. 
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5. Thất nghiệp trong độ tuổi lao động 

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2022 là gần 1,07 triệu 

người, giảm 359,2 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 

lao động năm 2022 là 2,32%, giảm 0,88 điểm phần trăm so với năm trước.  

Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp năm 2022 là khoảng 409,3 nghìn 

người, chiếm 37,6% tổng số người thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ thất 

nghiệp của thanh niên trong năm 2022 là 7,72 , giảm 0,83 điểm phần trăm so 

với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,70%, 

giảm 2,13 điểm phần trăm so với năm trước. 

 6. Lao động tự sản tự tiêu 

Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu năm 2022 là gần 4,4 triệu người, giảm 

0,7 triệu người so với năm trước. Số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn.  

Gần 2/3 số lao động tự sản tự tiêu là nữ giới (chiếm 63,1%). Số lao động 

nữ giới làm công việc tự sản tự tiêu năm 2022 giảm gần 100 nghìn người so với 

năm trước. Đây là nhóm lao động yếu thế và chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19 ngay cả khi thị trường lao động mở cửa trở lại. 

Trong tổng số hơn 4,5 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, khoảng 2,3 

triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 52,9%). 

 

 

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

Biểu 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động 

  

 Quý IV  

năm 

2021  

 Năm 

2021  

 Quý III 

 năm 

2022   

 Quý IV  

năm 

2022  

 Năm 

2022  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý IV 

năm 2021  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý III 

năm 2022  

Lực lượng lao động  

(Nghìn người) 
50 739,5 50 560,5 51 870,1 52 127,7 51 663,9 100,5 102,7 

Chia theo khu vực: 
     

    

- Thành thị 18 845,0 18 535,0 19 325,7 19 296,0 19 141,8          99,8         102,4  

- Nông thôn 31 894,5 32 025,5 32 544,4 32 831,7 32 522,1        100,9         102,9  

Chia theo giới tính: 
     

    

- Nam 26 967,9 27 041,3 27 651,9 27 787,7 27 497,7        100,5         103,0  

- Nữ 23 771,6 23 519,2 24 218,3 24 340,0 24 166,2        100,5         102,4  

Lực lượng lao động trong độ 

tuổi (Nghìn người) 
45 003,7 44 666,8 46 367,9 46 524,3 46 033,2        100,3         103,4  

Chia theo khu vực: 
     

    

- Thành thị 17 276,1 16 973,9 17 765,9 17 781,8 17 581,4        100,1         102,9  

- Nông thôn 27 727,6 27 692,9 28 602,0 28 742,4 28 451,8        100,5         103,7  

Chia theo giới tính: 
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 Quý IV  

năm 

2021  

 Năm 

2021  

 Quý III 

 năm 

2022   

 Quý IV  

năm 

2022  

 Năm 

2022  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý IV 

năm 2021  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý III 

năm 2022  

- Nam 24 797,1 24 827,5 25 507,2 25 607,6 25 333,8        100,4         103,3  

- Nữ 20 206,6 19 839,4 20 860,7 20 916,7 20 699,5        100,3         103,5  

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao 

động (%) 
67,7 67,8 68,7 68,9 68,5     

Số người có việc làm 

 (Nghìn người) 
49 073,6 49 072,0 50 796,0 51 035,4 50 576,5        100,5         104,0  

Chia theo khu vực: 
     

    

- Thành thị 17 931,2 17 766,7 18 823,3 18 815,0 18 644,0        100,0         104,9  

- Nông thôn 31 142,4 31 305,3 31 972,7 32 220,4 31 932,5        100,8         103,5  

Chia theo giới tính: 
     

    

- Nam 26 096,0 26 238,9 27 073,7 27 201,5 26 895,3        100,5         104,2  

- Nữ 22 977,5 22 833,1 23 722,2 23 833,9 23 681,2        100,5         103,7  

Số người làm công việc tự sản 

tự tiêu trong nông nghiệp 

(Nghìn người) 

4 917,6 4 358,0 4 296,5 4 217,2 4 378,9          98,2           85,8  

Chia theo khu vực: 
     

    

- Thành thị 505,7 414,8 473,3 433,4 476,3          91,6           85,7  

- Nông thôn 4 411,9 3 943,2 3 823,2 3 783,8 3 902,7          99,0           85,8  

Chia theo giới tính: 
     

    

- Nam 1 791,1 1 625,0 1 549,8 1 543,0 1 614,8          99,6           86,1  

- Nữ 3 126,5 2 732,9 2 746,8 2 674,3 2 764,1          97,4           85,5  

Số người có việc làm trong độ 

tuổi lao động (Nghìn người) 
43 402,0 43 238,3 45 311,2 45 442,6 44 963,9        100,3         104,7  

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 16 397,4 16 238,9 17 270,6 17 305,3 17 090,9        100,2         105,5  

- Nông thôn 27 004,6 26 999,4 28 040,6 28 137,3 27 873,0        100,3         104,2  

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 23 950,6 24 045,6 24 934,5 25 027,8 24 739,1        100,4         104,5  

- Nữ 19 451,4 19 192,7 20 376,6 20 414,8 20 224,8        100,2         105,0  

Tỷ lệ lao động thiếu việc làm 

(%) 
3,27 2,95 1,86 1,92 2,13     

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 4,04 3,26 1,43 1,55 1,71     

- Nông thôn 2,82 2,77 2,10 2,13 2,38     

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 3,28 3,09 1,86 1,98 2,19     

- Nữ 3,25 2,78 1,85 1,84 2,07     

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ 

tuổi lao động (%) 
3,37 3,10 1,92 1,98 2,21     

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 4,06 3,33 1,48 1,57 1,70     

- Nông thôn 2,95 2,96 2,20 2,22 2,51     

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 3,37 3,23 1,93 2,06 2,28     

- Nữ 3,38 2,94 1,91 1,87 2,11     
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 Quý IV  

năm 

2021  

 Năm 

2021  

 Quý III 

 năm 

2022   

 Quý IV  

năm 

2022  

 Năm 

2022  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý IV 

năm 2021  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý III 

năm 2022  

Số người thất nghiệp  

(Nghìn người) 
1 665,9 1 488,5 1 074,2 1 092,3 1 087,4        101,7           65,6  

 ố người thất nghiệp trong độ tuổi 

lao động (Nghìn người  
1 601,7 1 428,5 1 056,7 1 081,7 1 069,3        102,4           67,5  

 ố thanh niên từ 15 đến 2  tuổi 

thất nghiệp (Nghìn người  
438,6 435,4 418,3 393,0 409,3          94,0           89,6  

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 3,28 2,94 2,07 2,10 2,10     

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 4,85 4,14 2,60 2,49 2,60     

- Nông thôn 2,36 2,25 1,76 1,86 1,81     

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 3,23 2,97 2,09 2,11 2,19     

- Nữ 3,34 2,92 2,05 2,08 2,01     

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 

lao động (%)  
3,56 3,20 2,28 2,32 2,32     

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 5,09 4,33 2,79 2,68 2,79     

- Nông thôn 2,61 2,50 1,96 2,11 2,03     

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 3,41 3,15 2,25 2,26 2,35     

- Nữ 3,74 3,26 2,32 2,40 2,29     

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh 

niên (%) 
8,78 8,55 8,02 7,70 7,72     

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 13,23 11,83 10,54 10,78 9,70     

- Nông thôn 6,71 6,90 6,70 6,11 6,68     

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 8,32 8,37 8,40 7,43 7,69     

- Nữ 9,33 8,76 7,57 8,03 7,77     

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 26,1 26,1 26,3 22,3 25,2     

Tỷ lệ lao động có việc làm phi 

chính thức phi nông nghiệp (%) 
55,1 56,2 54,1 54,6 54,9 

  

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 47,8 48,0 45,4 46,2 46,5 
  

- Nông thôn 61,5 63,3 61,4 61,6 61,9 
  

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 59,5 60,4 58,3 58,6 59,2 
  

- Nữ 50,1 51,2 49,4 50,0 50,1 
  

Tỷ lệ lao động có việc làm phi 

chính thức  (%) 
67,8 68,5 65,0 65,4 65,6 

  

Chia theo khu vực: 
   

    - Thành thị 51,8 52,0 48,9 49,6 49,9 
  

- Nông thôn 77,0 77,9 74,5 74,6 74,7 
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 Quý IV  

năm 

2021  

 Năm 

2021  

 Quý III 

 năm 

2022   

 Quý IV  

năm 

2022  

 Năm 

2022  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý IV 

năm 2021  

 Quý IV 

năm 2022 

so Quý III 

năm 2022  

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 70,9 71,6 68,2 68,2 68,8 
  

- Nữ 64,3 65,0 61,3 62,1 61,9 
  

Thu nhập bình quân của lao 

động làm công hưởng lương 

(Nghìn đồng) 

6 139,8 6 552,4 7 627,8 7 698,7 7 544,2 100,9 125,4 

Chia theo khu vực: 
  

     - Thành thị 6 722,1 7 322,8 8 472,9 8 572,1 8 419,9 101,2 127,5 

- Nông thôn 5 680,8 5 947,6 6 956,9 7 025,9 6 862,1 101,0 123,7 

Chia theo giới tính: 
   

    - Nam 6 523,4 6 953,2 8 073,9 8 143,1 7 965,8 100,9 124,8 

- Nữ 5 636,1 6 029,8 7 060,1 7 129,7 7 009,1 101,0 126,5 

Lưu ý: Số liệu các thành phần có thể không bằng tổng do làm tròn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2: Số lượng và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm 

chia theo khu vực kinh tế 

   

Tổng số 

Chia ra: 

 

Nông  lâm 

nghiệp và thuỷ 

sản 

Công nghiệp 

và xây dựng 
Dịch vụ 

Số lượng (Nghìn người)     
  

Năm 2021 49 072,0 14 262,3 16 249,8 18 559,9 

Quý I năm 2021 49 904,0 14 096,6 16 100,4 19 707,0 

Quý II năm 2021 49 839,0 13 779,0 16 613,8 19 446,2 

Quý III năm 2021 47 248,9 14 452,1 15 661,3 17 135,5 

Quý IV năm 2021 49 073,6 14 331,2 16 844,4 17 898,0 

Năm 2022 50 576,5 13 909,6 16 974,4 19 692,5 

Quý I năm 2022 50 036,2 13 904,4 16 761,7 19 370,2 

Quý II năm 2022 50 540,8 13 917,0 16 823,8 19 800,0 
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Quý III năm 2022 50 796,0 14 019,6 16 970,8 19 805,5 

Quý IV năm 2022 51 035,4 14 136,4 16 967,7 19 931,4 

Cơ cấu (%) 

 

   

Năm 2021 100,0 29,1 33,1 37,8 

Quý I năm 2021 100,0 28,2 32,3 39,5 

Quý II năm 2021 100,0 27,6 33,4 39,0 

Quý III năm 2021 100,0 30,6 33,1 36,3 

Quý IV năm 2021 100,0 29,2 34,3 36,5 

Năm 2022 100,0 27,5 33,6 38,9 

Quý I năm 2022 100,0 27,8 33,5 38,7 

Quý II năm 2022 100,0 27,5 33,3 39,2 

Quý III năm 2022 100,0 27,6 33,4 39,0 

Quý IV năm 2022 100,0 27,7 33,2 39,1 

Lưu ý: Số liệu các thành phần có thể không bằng tổng do làm tròn 


